
Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 1 ÔN MÔN TOÁN 

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Mỗi học sinh được thưởng 5 cái bút. Số bút thưởng cho 9 học sinh là: 

A. 36               B. 45           C. 40         D. 50 

Câu 2.     4 x 7 + 29 =…….  

     Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính trên là: 

A.  A. 48 B.  B. 50 C.  C. 56 D.  D. 57 

Câu 3. Một con thỏ có 4 chân. Số chân của 6 con thỏ là: 

A. 10 chân         B. 20 chân         C. 24 chân         D. 16 chân    

Câu 4. Hộp thứ nhất có 61 viên kẹo, hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 16 viên 

kẹo. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu viên kẹo? 

A. 40 viên kẹo       B. 45 viên kẹo      C.55 viên kẹo     D. 46 viên kẹo 

Câu 5. Một số cộng với 18 thì được 52. Vậy số đó là: 

A. 70        B. 60       C.34      D. 44 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 100 - 23     b) 71 - 27   c) 45 + 28  d) 39 + 59 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Câu 2.  Tìm x: 

a) xa) x + 14 = 52 b) 4b) 80 - x  =29 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Câu 3. Mỗi can đựng 4l nước mắm. Hỏi 8 can như thế đựng được bao nhiêu lít nước 

mắm? 



...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Câu4.  Tính độ dài của đường gấp khúc sau: 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 
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Họ và tên:……………………………………… 

Lớp:…………………………………………….     

BÀI TẬP 2 ÔN MÔN TOÁN 

1. Đặt tính rồi tính:  

89 – 36   73 – 48   100 – 67   60 – 54   37 – 19 

............  ............  ............  ............  ............ 

............  ............  ............  ............  ............ 

............  ............  ............  ............  ............ 

15 + 25   27 + 36  61 + 9   28 + 72   30 + 29 

............  ............  ............  ............  ............ 

............  ............  ............  ............  ............ 

............  ............  ............  ............  ............ 

2. Tính: 

4 x 2 + 28 = ……………….   3 x 9 – 18 = ………………….. 

    =……………….           =………………….. 

5 x 8 – 36 = ……………….   2 x 2 x 8   =………………….. 

   =………………..          =…………………… 

3. Tìm x: 

45 + x = 83             x – 37 = 16    90 – x = 66  

 ……………………      ……………………         …………………… 

 ……………………      ……………………         …………………… 

4.  Viết số thích hợp vào các dãy số sau: 

2 ; 4 ; 6; ….. ; ….. ; …..    15 ; 18 ; 21 ; ….. ; ….. ; ….. 

16 ; 20 ; 24 ; ….. ; ….. ; …..   40 ; 35 ; 30 ; ….. ; ….. ; …... 

 

5.  Viết tiếp vào chỗ trống: 

Thứ năm tuần này là ngày 19 tháng 3 năm 2020. Vậy: 

a/ Thứ năm tuần trước là ngày……….. tháng 3  

b/ Thứ năm tuần sau là ngày ………….tháng 3 

6. Học sinh lớp 2A xếp thành 4 hàng để chào cờ, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi lớp 

2A có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài giải: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

7. Tính tổng biết số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, số 

hạng thứ hai là số tròn chục bé nhất. ( chỉ viết phép tính và kết quả )  

……………………………………………………………………………………

…. 

8. Tính độ dài đường gấp khúc theo hình vẽ sau : 

        15cm 

           6cm    19cm  

    

      13cm  

Bài giải: 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………  

9. Hình bên có:  

a/ Có ….. hình tam giác 

b/ Có ….. hình chữ nhật 

   

 

 


